BIÊN SOẠN “ĐỊA CHÍ LÀNG LỆ SƠN”

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ SỰ NGHIỆP KH&CN

1. Tên chủ nhiệm: Thạc sỹ Lê Trọng Đại

2. Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân xã Văn hóa, huyện Tuyên Hóa

3. Cấp quản lý: Cấp tỉnh

4. Tính cấp thiết của nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN       

Lệ Sơn là một làng cổ, được xếp vào nhóm “Bát danh hương’ của tỉnh Quảng Bình song cho đến nay vẫn chưa có địa chí. Thiết nghĩ chúng ta càng để lâu thì nhiều giá trị văn hóa độc đáo của làng sẽ bị mai một và rất khó phục dựng lại. Nhận thức được thực tế đó nên dù năng lực, trình độ có hạn nhưng là những người con cháu tâm huyết của  Lệ Sơn, với mong muốn được góp chút công sức cho quê hương mà nhóm chúng tôi quyết định bắt tay biên soạn cuốn Địa chí làng Lệ Sơn. Ý thức được vai trò quan trọng và yêu cầu về chất lượng của tác phẩm lại được sự tài trợ của cơ quan nhà nước; sự giúp đỡ, hợp tác, động viên của nhiều cá nhân tâm huyết với Lệ Sơn mà chúng tôi mạnh dạn tiến hành nghiên cứu, biên soạn cuốn “Địa chí làng Lệ Sơn”. 

5. Mục tiêu của nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN 

Khái quát về địa lý tự nhiên, lịch sử hình thành, phát triển và những thành tựu tiêu biểu về văn hóa của làng Lệ Sơn

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN
Đối tượng nghiên cứu: Chủ yếu tập trung nghiên cứu lịch sử, văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể của làng Lệ Sơn từ năm 1471 đến năm 2014

Phạm vi nghiên cứu: 

- Về không gian chủ yếu nghiên cứu khu vực xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

- Về thời gian chủ yếu tập trung nghiên cứu thời gian hình thành và phát triển của làng Lệ Sơn từ năm 1471 đến năm 2014.

7. Phương pháp nghiên cứu nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN 

- Sưu tầm tài liệu, lựa chọn, khai thác, xử lý thông tin.

- Tiến hành điền dã để thu thập các tài liệu lịch sử, văn hóa địa phương.  

- Phương pháp thống kê, hệ thống hóa, phân loại, phân tích, xử lý thông tin.

- Phương pháp chuyên gia bằng tọa đàm và hội thảo để xác minh tư liệu và lấy ý kiến góp ý.

- Phương pháp lịch sử dựng lại bức tranh quá khứ kết hợp với phương pháp lôgich để làm rõ bản chất của các sự kiện, hiện tượng lịch sử - văn hóa.

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN 

“Địa chí làng Lệ Sơn” cung cấp một cách có hệ thống về đặc điểm tự nhiên, thiên nhiên, diễn trình lịch sử, những sự kiện lịch sử tiêu biểu, phản ánh những giá trị văn hóa vật chất và tinh thần, truyền thống lịch sử, của cộng đồng cư dân làng Lệ Sơn trong cuộc đấu tranh với thiên nhiên, chiến đấu chống ngoại xâm, xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội. Làm tài liệu để giáo dục truyền thống văn hóa lịch sử cho học sinh và nhân dân Làng Lệ Sơn. Làm cơ sở để xã Văn Hóa xây dựng các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa.  

9. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN

Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN:  130.750.000 đồng

Trong đó: - Nguồn ngân sách sự nghiệp KH&CN tỉnh:  130.750.000 đồng

                 - Nguồn tổ chức, cá nhân:                                                0 đồng

10. Thời gian thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN 

Thời gian thực hiện 12 tháng, từ tháng 7 năm 2013 đến tháng  6 năm 2014
11. Bố cục nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN 

Lời nói đầu

Phần I: Địa lý tự nhiện, cư dân và lịch sử

Chương 1: Khái quát đặc điểm địa lý tự nhiên và cư dân  

Chương 2: Lịch sử làng Lệ Sơn từ khi thành lập đến nay (1471 - 2014)   

Phần II: Văn hóa

Chương 3: Văn hóa vật chất

Chương 4:  Văn hóa tinh thần

Chương 5:  Những người nổi tiếng, khoa bảng và thành đạt

Phần III: Tổng luận

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NHIỆM VỤ SỰ NGHIỆP KH&CN

MỞ ĐẦU             

Với bề dày trên nửa thiên niên kỷ hình thành và phát triển (từ khi thành lập đến năm 2014), các thế hệ cư dân Lệ Sơn đã sáng tạo và tích lũy nên một kho tàng các giá trị văn hóa vật chất và tinh thần rất đa dạng và phong phú. Trong tiến trình vận động của lịch sử bên cạnh “sự trầm tích lắng đọng” thì không ít các giá trị văn hóa đặc sắc của Lệ Sơn đã bị mai một. Xu thế vận động và phát triển tất yếu đó của lịch sử là không thể đảo ngược; đặc biệt trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn hiện nay, Lệ Sơn cũng như bao làng quê khác đã và đang được đô thị hóa nhanh chóng. Do đó việc tập hợp, giới thiệu các tinh hoa văn hóa của làng quê vẫn đang là một trong những việc làm có tính cấp thiết nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thồng làm nền tảng cho công cuộc xây dựng và phát triển của các làng xã nói chung và Lệ Sơn nói riêng hiện nay và mai sau. 
PHẦN I. ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN, CƯ DÂN VÀ LỊCH SỬ

Chương 1

KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ CƯ DÂN

1.1 Vị trí địa lý: Làng Lệ Sơn nay là xã Văn Hóa nằm ở phía Nam huyện Tuyên Hóa. Phía Tây Nam Lệ Sơn giáp xã Cao Quảng, Tây giáp xã Châu Hóa, Bắc giáp xã Tiến Hóa (huyện Tuyên Hóa); Đông Bắc giáp xã Cảnh Hóa, Đông giáp xã Phù Hóa (huyện Quảng Trạch); phía Nam Lệ Sơn giáp xã Quảng Sơn và Đông Nam giáp xã Quảng Tiên (thị xã Ba Đồn). Lệ Sơn có tổng diện tích tự nhiên 2.569,31 ha, nằm ở tọa độ từ 17045’đến 17047’vĩ độ Bắc và từ 106015’đến 106018’kinh độ Đông.      

1.2. Khí hậu: Là một bộ phận lãnh thổ của Quảng Bình nên Lệ Sơn “nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa và luôn chịu tác động của khí hậu phía Bắc và phía Nam, được chia làm 2 mùa rõ rệt”. 
1.3. Thổ nhưỡng: Theo số liệu điều tra của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình tính đến ngày 01/01/2013, Lệ Sơn có tổng diện tích tự nhiên là 2.569,31 ha. 
1.4. Tài nguyên thiên nhiên và sản vật 

1.4.1. Tài nguyên rừng: Rừng, núi của Lệ Sơn có đủ các loại động, thực vật quí hiếm. Theo số liệu điều tra của chính quyền địa phương (tính đến ngày 01/01/ 2013) rừng Lệ Sơn hiện nay có tổng diện tích là 1.027,5 ha.    

1.4.2. Tài nguyên nước: Lệ Sơn có nguồn tài nguyên nước tương đối phong phú gồm: nước sông Gianh, nước ngầm, nước mưa, nước khe suối, ao hồ và đầm phá.  
1.4.3. Tài nguyên khoáng sản: Theo số liệu điều tra được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình công bố năm 2012 thì Lệ Sơn chỉ có 3 loại khoáng sản chính gồm: đá vôi, sét gạch ngói và cát cuội sỏi sông Gianh.              
1.4.4. Sản vật, cây trồng: Lệ Sơn xưa có nhiều sản vật ở khe suối, đầm phá và ruộng sâu; ở những nơi đó trước đây có nhiều loại thủy sản nước ngọt như ốc bươu, ốc ná, ốc vặn, lươn, ếch, cua đá, cua đồng, tôm cọng, tép, cá chưng, cá chép, cá mương, cá loi, cá chuối, cá rô, cá mái, cá cờ, cá lúi, cá trê, cà nhét, cá thát lát... 
Hoa quả Lệ Sơn xưa nổi tiếng với vải, thị, mít, cam, quít, hồng, nhãn, chuối, cau, mơ, lựu... 

1.5. Cảnh quan   

1.5.1. Núi: Lệ Sơn có hệ thống núi non đồ sộ nhất là núi đá vôi, dãy núi quan trọng nhất đi vào sử sách, thơ ca, huyền thoại và cổ tích là núi Lệ Sơn hay lèn Đứt Chân. Núi này là một bộ phận của núi đá vôi kéo dài từ Đức Hóa xuống, bao gồm 5 khối có chiều dài khoảng 16 km. 
1.5.2. Hang động: Lệ Sơn có các hang động như: Hang Mụ Trằn, Hang Oong, Hang Đá Gai, Động Chân Linh…   
1.6. Cư dân: Theo số liệu điều tra tháng 4 năm 2013, Lệ Sơn có 1052 hộ với 3670 nhân khẩu. Lệ Sơn là một trong số những làng Việt thuần nhất không có các dân tộc thiểu số sống xen kẽ. Mật độ dân số ở Lệ Sơn năm 2012 là 144 người/km2. Lệ Sơn hiện nay được chia thành 10 thôn gồm: Thượng Phủ, Hà Thâu, Bàu Sỏi, Bàu, Phúc Tự, Đình Miệu, Trung Làng, Xuân Tổng, Xuân Sơn và Xuân Hạ.

Chương 2
LỊCH SỬ LÀNG LỆ SƠN TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NAY
2.1 Sự tích khai thiết và duyên cách    

2.1.1 Vùng đất Cồn Vang trước ngày khai thiết: Cồn Vang (tên gọi của vùng đất về sau được khai canh lập ấp trở thành làng Lệ Sơn) là một vùng đất được phù sa sông Gianh bồi đắp từ xa xưa cách ngày nay hàng vạn năm. Nhờ đất phù sa màu mỡ bồi đắp hằng năm mà cây cối ở xứ Cồn Vang nhanh chóng mọc thành rừng rậm. Đến tận giữa thế kỷ XV, xứ Cồn Vang vẫn chưa có con người sinh sống; nên nơi đây trở thành lãnh địa của rất nhiều loài động vật từ hổ, báo, gấu, lợn lòi, bò tót, trâu rừng, các loài chim chóc, bò sát, lưỡng cư, đến các loài thủy sản nước ngọt,...sinh sống. Rẻo đất ven sông là nơi cây vang vang mọc thành rừng. Do đó buổi đầu khi mới đến đây các vị tiền hiền khai canh làng gọi vùng đất này là “xứ Cồn Vang”. Ngày nay danh xưng này còn lưu lại với các địa danh như Chợ Vang, Vang Hạ.
 2.1.2 Công cuộc khai canh xứ Cồn Vang (1471 - 1500)      

2.1.2.1 Khai canh xứ Cồn Vang thượng (1471-1481): Hành trình ngắm lèn Bảng (Thanh Thủy) kết hợp với khảo sát vùng đất châu Bố Chính dọc sông Gianh là một chuyến đi định mệnh đối với ông Lê Văn Hành. Chuyến đi này đã đưa ông Lê Văn Hành dạo qua vùng đất xứ Cồn Vang còn hoang sơ, rậm rạp nhưng lại là một vùng đất tương đối bằng phẳng phì nhiêu, núi sông giao hòa. Sau khi chiêm ngưỡng núi Bảng trở về với con mắt của một người am hiểu thuật phong thủy, ông Lê Văn Hành đã quyết định ghé thuyền lên mảnh đất Cồn Vang ở hữu ngạn Linh Giang, nơi “sơn thanh thủy tú” để trực tiếp khảo sát. Nhìn cảnh quan, khảo sát chất đất, nguồn nước; ngài Lê Văn Hành đã đi tới kết luận: “Xứ Cồn Vang thật sự tụ hội được những yếu tố thuận lợi cho con người sinh sống và phát triển” là một nơi “sơn kỳ thủy tú” song vẫn chưa được khai phá. Sau khi trở về Thăng Long, khoảng giữa năm 1471, ngài Lê Văn Hành đã xin phép triều đình nghỉ hưu. Rời chốn kinh thành, ông về Yên Mô Thượng không phải để dưỡng già mà là thông báo cho gia đình họ hàng quyết định sẽ đứng ra chiêu mộ dân nghèo và những người phiêu tán các làng quê ở từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh vào xứ Cồn Vang khai canh lập ấp mới cho con cháu mai sau.  

2.1.2.2 Công cuộc khai thiết xứ Cồn Vang hạ ở thế kỷ XVI: Khu vực phía nam thôn Xuân Tổng của làng Lệ Sơn, tính từ khe (Lò Vôi) xuống đến Lèn Vụng bao gồm: Xóm Biền, Hạ Trang và Hung Tắt cũng đã được các bậc tiền nhân khai khẩn. Trong nửa đầu thế kỷ XVI, lực lượng khai khẩn phần đất còn lại của xứ Cồn Vang ở phía nam (thường gọi là Cồn Vang hạ) chắc chắn là đã có sự tham gia của đông đảo nhân dân ở Lệ Sơn Thượng.

2.1.3 Công cuộc mở mang và phát triển giáo dục ở Lệ Sơn Thượng: Sau khi cơ bản hoàn thành công việc khai khẩn đất đai, đo đạc ruộng đất, thiết lập xã hiệu để đảm bảo việc học hành của con cháu; ông Lê Văn Hành đã tới xứ Trại Côi (Tiên Lang, xã Quảng Tiên ngày nay) mời ông Trần Cảnh Huống nguyên là Hiệp biện Đại học sĩ Thái học đường quan đang nghỉ hưu ở đó về Lệ Sơn mở trường dạy học cho con cháu trong làng. Lớp học mà cố Trần Cảnh Huống mở ra và giảng dạy ở Lệ Sơn lúc bấy giờ đã đánh dấu sự bắt đầu công cuộc khai trí, mở tài cho thế hệ trẻ của làng Lệ Sơn.     

2.2 Lệ Sơn từ đầu thế kỷ XVI đến khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam (1500 - 1858)           

Tính đến đời Gia Long trên đất Lệ Sơn Thượng đã hình thành nên 8 họ đại tôn gồm Lê, Trần, Nguyễn, Phan, Phạm, Bùi, Lương và Cao trở thành “Bát đại tính” được cộng đồng làng cho phép để lại lùm mộ làm cấm địa, lập miếu thờ Sơ tổ, Thủy tổ. Các vị Thủy tổ có công khai canh lập ấp còn được phối thờ tại đình làng bên cạnh Bản thổ Thành hoàng làng.      

2.3. Lệ Sơn thời kỳ 1858 - 1945  

2.3.1 Lệ Sơn những năm 1858 – 1930: Các văn thân, sỹ phu và nhân dân Lệ Sơn đã tích cực tham gia chống Pháp xâm lược. Thanh niên trai tráng Lệ Sơn đã hăng hái gia nhập vào quân đội triều đình cầm vũ khí đánh giặc; một số khác tự nguyện tham gia các đội dân dũng, nghĩa dũng và tự trang bị vũ khí chiến đấu bên cạnh quân đội triều đình.    

2.3.2 Lệ Sơn những năm 1930 – 1945 

2.3.2.1 Lệ Sơn những năm 1930 đến trước Cách mạng tháng Tám 1945: Các thanh niên Lệ Sơn sang Thái Lan kiếm sống và tham gia hoạt động cách mạng tích cực được kết nạp vào đảng như: Trần Kỳ, Lê Giờ, Lê Lầu, Nguyễn Tiến Báu.. Trong những năm trước Cách mạng tháng Tám, ông Nguyễn Huy Lượng vốn là Việt kiều - một trí thức Tây học người Lệ Sơn từng làm Thị trưởng ở Viêng Chăn đã hồi hương. Về Lệ Sơn, ông đem các kiến thức khoa học kỹ thuật tiếp thu được áp dụng trên quê hương.            

Năm 1945, thấy được âm mưu của phát xít Nhật, đồng chí Nguyễn Tiến Báu đã đứng ra thành lập tổ chức “Thanh niên Phan Anh Lệ Sơn” mà thực chất là đưa số thanh niên, học sinh Lệ Sơn vào Đoàn thanh niên Cứu quốc như Lê Dũng Lực, Lương Viết Ân, Lê Hữu Độ, Lê Cán, Lê Mao, Lương Kỉnh, Lê Văn Luận, Lê Mạnh Trường, Lê Ngõ, Trần Đức Trang...           

2.4 Lệ Sơn những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai (1945 - 1954)  

2.4.1 Xây dựng và bảo vệ chính quyền, chuẩn bị kháng chiến từ sau Cách mạng tháng Tám đến trước ngày 27 tháng 3 năm 1947     

Xây dựng chính quyền cách mạng: Sau ngày 23 tháng 8 năm 1945, chính quyền phong kiến tay sai ở Lệ Sơn bị lật đổ, chính quyền cách mạng được thành lập; nhân dân Lệ Sơn hăng hái tham gia xây dựng và bảo về chính quyền cách mạng bằng những hoạt động thiết thực như tích cực gia nhập các đoàn thể cứu quốc. Ngày 6 tháng 1 năm 1946, nhân dân Lệ Sơn phấn khởi tham gia bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.    

Để bảo vệ chính quyền mới và duy trì trật tự trị an làng xã, Đại đội tự vệ xã được thành lập do ông Nguyễn Gia Huấn phụ trách đã tích cực hoạt động và huấn luyện chiến đấu. Đại đội tự vệ đã phân công đội viên canh gác các nơi trọng yếu,      kiểm soát và kiềm chế bọn hương lý không cho chúng ngóc đầu dậy, giữ gìn trật tự an ninh. Sau hai tuần thành lập, tự vệ xã đã bắt được hai tên phản động trốn tù chạy qua địa bàn xã.    

2.4.2. Vị thế của Lệ Sơn trong cuộc kháng chiến chống Pháp 
Đứng trước tình hình khẩn trương của cuộc kháng chiến và tầm quan trọng của xã Lệ Sơn tháng 10 năm 1947, Huyện ủy Tuyên Hóa đã cử đồng chí Trần Tân - Huyện ủy viên về Lệ Sơn trực tiếp chỉ đạo Hội nghị thành lập Chi bộ đảng Lệ Sơn. “Vào một ngày đầu tháng 10 năm 1947, tại Đình Thánh (thuộc thôn Trung Làng), đồng chí Trần Tân thay mặt Huyện ủy Tuyên Hóa tuyên bố thành lập Chi bộ Lệ Sơn gồm 5 đồng chí: Lê Duy Điểu, Lê Dũng Đào, Nguyễn Niễu, Lê Lợ, Trần Thìn, do đồng chí Lê Duy Điểu làm Bí thư chi bộ”37. Từ đây Chi bộ Lệ Sơn bắt đầu nắm quyền lãnh đạo quân và dân Lệ Sơn kháng chiến chống Pháp và từng bước trưởng thành là tổ chức tiền thân của Đảng bộ xã Văn Hóa sau này.     

2.4.3 Làng chiến đấu Lệ Sơn những năm 1947 – 1954 

Với vị trí tiền tiêu - cửa ngõ của căn cứ địa trong những năm 1947 đến 1954, Lệ Sơn luôn trở thành mục tiêu tiến công đầu tiên của thực dân Pháp. Với ý đồ chiếm Lệ Sơn làm bàn đạp cho các cuộc tấn công lên miền tây Tuyên Hóa - nơi có các cơ quan lãnh đạo kháng chiến của tỉnh; cũng là địa bàn để đánh sang Lào và tiến ra vùng tự do Thanh - Nghệ Tĩnh; thực dân Pháp liên tục huy động lực lượng lên càn quét Lệ Sơn.          

Sau nhiều lần thất bại khi càn vào Lệ Sơn, “thực dân Pháp quay sang xây dựng đồn chợ Cà ở Phù Kênh (Phù Hóa) để làm bàn đạp đánh vào Tuyên Hóa. Lực lượng địch ở đây thường có hai trung đội trở lên phối hợp với viện binh được điều từ nơi khác tiếp tục tiến công vào Lệ Sơn. Ngày 26 và 27 tháng 01 năm 1949, thực dân Pháp sử dụng một đại đội theo 2 ca nô tiến vào Lệ Sơn, Thanh Thủy. Du kích phối hợp với đại đội bộ đội địa phương và một trung đội công binh tỉnh chặn đánh quyết liệt. Một ca nô địch bị cháy, tám tên Pháp, bốn lính khố đỏ bị chết, ba tên khác bị thương số còn lại nhảy xuống sông sang ca nô thứ hai chạy về hậu cứ”. 
2.5 Lệ Sơn kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) 

2.5.1 Lệ Sơn những năm 1954 – 1964

 Cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi song nó cũng để lại cho làng Lệ Sơn hậu quả hết sức nặng nề. Qua 5 trận càn và nhiều đợt pháo kích thực dân Pháp đã cướp bóc, tàn hại và đốt phá phần lớn các công trình dân sinh (nhà cửa ruộng vườn), công cộng (đình, chùa, đền, miếu) giết và cướp đi hàng trăm con trâu bò. Nhân dân Lệ Sơn gần như phải xây dựng lại tất cả ngay sau khi chiến tranh chấm dứt. Được sự chỉ đạo của Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa, Đảng ủy và chính quyền xã đã chủ trương: kịp thời ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất; tiến hành khai hoang, phục hóa làm hết diện tích gieo trồng; đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, thực hành tiết kiệm...      

2.5.2. Lệ Sơn những năm 1964 – 1975

 Nằm ở tuyến đầu của miền Bắc XHCN, Quảng Bình (có Lệ Sơn) trở thành trọng điểm đánh phá vô cùng ác liệt của kẻ thù. Từ năm 1964 đến tháng 01 năm 1973, Lệ Sơn cùng với Quảng Bình liên tục phải đương đầu với các cuộc chiến tranh phá hoại của không quân và hải quân Mỹ. Nhân dân Lệ Sơn vừa sản xuất vừa chiến đấu, phục vụ chiến đấu đồng thời chi viện sức người, sức của cho miền Nam đánh thắng giặc Mỹ và tay sai. Thực hiện khẩu hiệu “mỗi người dân là một chiến sỹ”, “mỗi làng bản là một pháo đài”, nhân dân Lệ Sơn cùng với miền Bắc kiên cường xung trận.          

Qua hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, nhân dân Lệ Sơn phải chống trả 39 trận oanh kích ác liệt của máy bay Mỹ (có cả B52). “Chúng đã dội xuống Lệ Sơn hơn 650 tấn bom đạn các loại; bình quân mỗi người dân Lệ Sơn phải gánh chịu 200 kg thuốc nổ. Các cuộc đánh phá của kẻ thù đã cướp đi sinh mạng của 62 dân thường và trẻ em, 351 nóc nhà bị thiêu trụi có nhà cháy đi cháy lại tới 3 lần, hàng trăm chuồng trại bị cháy, với hơn 300 trâu bò bị giết hại, hàng chục ha lúa và hoa màu bị phá hoại”49.          

Với những thành tích to lớn trong kháng chiến chống Mỹ, xã Văn Hóa (làng Lệ Sơn) đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng ba năm 1983. Đảng và Nhà nước đã phong tặng Đảng bộ và nhân dân xã Văn Hóa danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” năm 1998. Hơn 1000 cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân huy chương các loại. Hai phụ nữ Lệ Sơn được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.   

2.6 Lệ Sơn cùng cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1976 - 2013)    

2.6.1 Lệ Sơn mười năm đầu sau ngày đất nước thống nhất (1976 - 1986)           

Trải qua 30 năm chiến tranh Lệ Sơn cũng giống với các địa phương khác ở Quảng Bình đã bị chiến tranh tàn phá nặng nề; hàng trăm ngôi nhà bị thiêu trụi, các cuộc càn quét của thực dân Pháp và ném bom bắn phá của của đã cướp đi sinh mạng hàng trăm dân thường; trong số hàng trăm thanh niên Lệ Sơn cầm súng chiến đấu có 105 người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, 56 người đã để lại một phần thân thể trên các chiến trường, hàng chục người mang về các căn bệnh kinh niên và nhiễm chất độc Điôxin. Hàng chục héc ta ruộng vườn bị tàn phá, đồng ruộng hố bom chồng hố bom chi chít; trường học, trạm xá, đình, chùa, đền, miếu, kho tàng, cầu cống đều bị phá hủy; các công trình thủy lợi đều xuống cấp không đủ năng lực tưới tiêu...             

Thực hiện chủ trương của Đảng về tổ chức lại sản xuất, đưa sản xuất nông nghiệp lên sản xuất lớn XHCN, Đảng bộ và nhân dân xã Văn Hóa đã tiến hành hợp nhất hai HTX thành một HTX với qui mô toàn xã. Đến những năm 1980, HTX đã triển khai chỉ thị 100 của Trung ương và khoán 10 gọi tắt là khoán sản phẩm đến hộ xã viên và người lao động trên toàn bộ diện tích lúa và hoa màu với 3 khâu chủ yếu là gieo trồng, chăm bón và thu hoạch. Còn 5 khâu khác thì do đội sản xuất đảm nhiệm như: Làm đất, gieo mạ, thủy lợi, phân bón, thuốc trừ sâu bảo vệ thực vật.    

 2.6.2 Lệ Sơn thời kỳ đổi mới (từ 1986 đến nay)            

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam đã khởi xướng đường lối đổi mới đất nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội. Đường lối của Đại hội VI, tiếp tục được các đại hội kế tiếp điều chỉnh, bổ sung và phát triển đã đưa nước ta vượt qua khủng khoảng, ra khỏi nhóm nước nghèo nhất thế giới, làm thay đổi rõ rệt bộ mặt đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.          

Đại hội Đảng bộ xã Văn Hóa các khóa 15, 16, 17, 18, 19 đã xác định cơ cấu kinh tế của Văn Hóa là: Nông - Lâm - Tiểu thủ công nghiệp - Dịch vụ. Phát triển nông nhiệp toàn diện, ưu tiên phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN. Để phát triển kinh tế, Đảng bộ đã chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng trước hết là phục vụ sản xuất nông nghiệp và cải thiện đời sống của nhân dân.          

Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực. Năm 2005, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 75% đến năm 2010, nông nghiệp chỉ còn 40%. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2010 so với 2005 tăng 10 tỷ VN đồng. Tổng sản lượng lương thực năm 2010 đạt 1000 tấn. Bình quân đầu người /năm đạt 300kg. Chăn nuôi hộ gia đình phát triển ổn định, tổng đàn gia súc đạt 3000 con. Giá trị sản xuất năm 2010, đạt trên 50 tỷ VN đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2011, đạt 10 triệu đồng/người/năm... 

PHẦN II: VĂN HÓA

Chương 3

VĂN HÓA VẬT CHẤT
3.1. Hoạt động kinh tế 

3.1.1. Nông nghiệp  

3.1.1.1. Tình hình sở hữu ruộng đất: Ruộng đất ở Lệ Sơn từ thời phong kiến đến trước cải cách ruộng đất năm 1956 có các loại chính sau: Ruộng đất công làng xã, Ruộng nửa công nửa tư, Ruộng đất tư có nhiều nguồn gốc.   

3.1.1.2. Trồng trọt: Ruộng đất ở Lệ Sơn có các loại chính sau: đất làm ruộng, làm rẫy, làm vườn.   

3.1.1.3 Chăn nuôi: Ở Lệ Sơn nghề chăn nuôi chủ yếu phát triển là: Chăn nuôi gia súc và gia cầm.     

3.1.1.4 Đánh bắt thủy sản và khai thác lâm sản            

3.1.2 Thủ công nghiệp 

3.1.2.1 Nghề dệt vải: Trước đây phụ nữ ở Lệ sơn đều biết trồng dâu nuôi tằm, kéo tơ và trồng bông kéo sợi dệt vải. Dệt vải cũng là một nghề phụ nhưng không phổ biến mà trong làng chỉ và ba chục hộ gia đình tham gia.       

3.1.2.2 Nghề rèn sắt: Lệ Sơn từ xưa đến cuối thế kỷ XX cả làng chỉ có một lò rèn chuyên sản xuất nông cụ và đồ dùng gia đình. Hàng ngày lò rèn này sản xuất nông cụ cung cấp cho dân làng từ lưỡi cày, lưỡi cuốc, đến các loại dao, rựa, liềm, hái, lao, mác...      

3.1.2.3 Đan lát: Đây là nghề phụ của người nông dân lúc nông nhàn. Cây tre ở Lệ Sơn trở thành vật liệu vạn năng, nông dân ở Lệ Sơn trước đây hầu như ai cũng biết đan lát để tự túc lấy dụng cụ trong gia đình gồm các loại rổ, rá, thúng, mủng, dần, sàng, nong, nia, sọt, bội...      

3.1.2.4 Nghề mộc: Lệ Sơn nghề mộc cũng chỉ là một nghề phụ của nông dân lúc nông nhàn. Lệ Sơn trước đây không có thợ mộc chuyên nghiệp. Khác với các làng Hòa Ninh, Tiên Lễ thì các công trình kiến trúc công cộng lẫn nhà ở của tư nhân của Lệ Sơn không có phong cách riêng mà kiểu dáng đa dạng và không thống nhất do thợ từ nhiều nơi khác nhau đến thi công hoặc do người dân Lệ Sơn mua về.      

3.1.2.5 Khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng: Làm gạch ngói và khai thác đá nung vôi, khai thác vận chuyển cát, sạn; sản xuất vật liệu xây dựng.       
3.1.3 Thương nghiệp và dịch vụ    

3.1.3.1 Thương nghiệp: Hàng hoá trong vườn thu hoạch được của từng gia đình ở Lệ Sơn ngoài việc hàng ngày mang ra chợ Vang để bán thì có khi cũng bán sỹ cho khách thương. Thông thường mỗi tháng có 3 phiên chợ Ba Đồn, ba phiên chợ Sải,... một số dân làng thường theo đò dọc đem hàng hóa đặc sản vườn, ruộng theo các phiên chợ bán để mua sắm đồ dùng gia đình. Thực phẩm của người dân Lệ Sơn hàng ngày thường mua ở chợ Vang hoặc từ dân buôn các nơi mang hàng đến bán rong.    

3.1.3.2 Dịch vụ: Dịch vụ ở Lệ Sơn hiện nay đã có khá nhiều loại hình khác nhau như xây dựng dân dụng, cung cấp vật liệu xây dựng, may mặc, mộc, xay xát, giết mổ và kinh doanh gia súc, sửa chữa máy bơm nước, xe đạp, xe máy, cắt tóc, kinh doanh bách hóa, khám chữa bệnh, dịch vụ ăn uống, cho thuê rạp mân cỗ đám cưới, đám tang, cày bừa làm đất, tuốt lúa...
3.2 Đời sống vật chất

3.2.1 Ẩm thực

Cách chế biến và số lượng các món ăn của cư dân Lệ Sơn nhìn chung không có sự khác biệt đáng kể với các làng xã khác ở Quảng Bình song nét nổi bật của ẩm thực Lệ Sơn là người dân rất chú trọng đến các món ăn khô cất trữ được lâu ngày để ứng phó với lũ lụt về mùa thu và mưa rét về mùa đông. Mặt khác phương thức ứng xử trong bữa ăn của người Lệ Sơn cũng phản ánh nét đặc trưng văn hóa khác biệt so với đa số các làng xã khác ở miền Trung. Ở Lệ Sơn khi mân cơm gia đình đã được dọn lên thì con cái theo thứ tự từ nhỏ tới lớn phải mời những người lớn hơn mình trước rồi mới bắt đầu ăn. Khi đang ăn nếu có khách tới nhà thì mọi người trong mâm cơm đều lên tiếng mời khách ăn cơm (thực ra đó chỉ là lời chào chứ không phải mời khách vào ăn cơm cùng với gia đình). Các món ăn ngày thường trong các bữa chính (trưa và tối) gồm cơm, canh, rau, cá thịt ngoài ra còn có thể có thêm một ít nước mắm, tiêu, ớt.

- Các món canh: Canh rau muống nấu lạc, Canh giấm khế nấu với cá tràu, canh cua đồng nấu khế, chuối 

- Các món ăn chế biến từ mít: Mít non xào mỡ, mít non luộc, nhút mít non, xơ mít chín muối nhút.   

- Muối vừng, muối lạc.     

- Dưa cải, cà muối. 

- Món chắt chắt xào.

- Món ốc gạo luộc mỡ.          

- Món cá bống kho rim.           

- Món cá nhét, cá trê kho lá gừng.            

- Món ốc bươu luộc.         

- Món ốc bươu xào khế.
- Món ốc bươu nấu chuối xanh.   

- Các loại chè: Chè kê, khoai tía, khoai sọ, môn, nếp trộn lạc,  đỗ đen, đậu xanh đánh, thập cẩm…       

- Các loại bánh: Bánh chưng, bánh tét (bánh đòn), bánh trụng (bánh ít), bánh mật, bánh gai, bánh in. 

Một số loại cháo: Cháo bánh canh, cháo gạo nấu với thủy, hải sản, cháo nấu từ các loại củ, hoa màu.

 3.2.2. Y phục

3.2.2.1 Y phục ngày thường: Được dùng trong lao động sản xuất cũng như khi ở nhà. Y phục thường ngày của nam giới trước đây về mùa hè và mùa thu là quần cộc áo ngắn với chất liệu phổ biến là vải bông nhuộm nâu. Khi tiếp khách thì chủ nhà mới mặc thêm quần dài. Về mùa đông và mùa xuân thì thường ngày nông dân Lệ Sơn đều mặc quần dài, áo ngắn, có thể khoác thêm cả áo bông, mùa rét khi ra đồng có thể mặc thêm áo tơi mặc dù trời không mưa vì mục đích là chống rét. 

Phụ nữ đến tuổi trưởng thành vú phát triển nên phải mặc thêm yếm phía trước ngực, yếm vừa có tác dụng che kín lồng ngực và trang sức. Yếm là một tấm vải hình thoi một góc được khoét lổ vòng cung có 2 dải dài khi mặc thì buộc vòng ra sau gáy; ở 2 góc bên may hai dải dài khi mặc buộc vòng ra sau lưng.     

3.2.2.2 Y phục ngày lễ:

- Y phục ngày lễ hội, giỗ chạp khi xưa gồm áo dài, quần dài; với đàn ông trên đầu quấn thêm khăn nhiễu màu tím được gấp nhiều lớp có bề rộng khoảng 5cm.  

- Y phục trong tang lễ, khi cha mẹ qua đời; con trai con gái đều phải mặc áo dài rộng vải xô gai sổ gấu có màu trắng, sau lưng có may thêm phụ bản. Con trai có thêm mũ cầu, chống gậy, dây lưng bện bằng tàu chuối khô hoặc rơm khô. Con gái và con dâu ngoài áo dài thì đầu phải đội thêm trúp; con rễ, cháu, chắt đầu phải chít khăn trắng.

- Đồ trang sức, Phụ nữ Lệ Sơn trước kia thường đeo hoa tai với các chất liệu bằng vàng tây, bạc hoặc vàng ròng. Những gia đình giàu có thì con gái còn có thêm vòng tay dây chuyền vàng. Những phụ nữ có chồng, nam giới có vợ thì tay đeo nhẫn.

- Mũ nón, ở Lệ Sơn xưa kia, cả nam lẫn nữ đều đội nón. Nón không chỉ được người nông dân dùng che mưa nắng mà còn được dùng để quạt mát, múc nước khe suối để uống khi làm đồng hoặc đi rừng.

- Ô (dù), xưa kia ô thường dùng cho cụ già, quan viên, chức sắc trong làng.

- Dép guốc, thời xưa ở Lệ Sơn nông dân đi lao động đều đi chân trần; họ chỉ đi guốc hoặc dép khi dự lễ hội, giỗ chạp, họp làng. Guốc ở Lệ Sơn trước đây phổ biến là guốc gỗ tự đẽo rồi dùng vải đóng đinh vào làm quai, người khá giả thì mua guốc sơn bán ở các cửa hiệu dày dép.  

3.2.3 Nhà ở: Người Lệ Sơn ngày xưa phổ biến là nhà tranh, có rất ít nhà mái ngói; thông thường có 3 kiểu nhà: Nhà trếnh (rường), nhà băng (trốn cột) và nhà chữ đinh. Tuy nhiều loại khác nhau nhưng đặc điểm chung là phải có gác để chứa đồ đạc và có thể ngồi, nằm được khi cần tránh lũ lụt.
3.3 Di tích    

3.3.1 Đình làng: Hiện nay chúng ta vẫn chưa xác định được chính xác thời gian làng Lệ Sơn bắt đầu dựng đình song theo lôgich thì đình làng Lệ Sơn phải được xây dựng sau khi công cuộc khai khẩn đất đai hình thành nên xóm làng đồng ruộng, thiết lập xã hiệu và trước khi xây dựng chùa Phúc Tự (1757). Từ căn cứ này chúng ta có thể khẳng định rằng ngôi đình làng Lệ Sơn Thượng đầu tiên được xây dựng trong khoảng từ nửa sau thế kỷ XVI đến trước năm 1757 là năm hoàn thành chùa Phúc Tự và đúc chuông chùa. Theo các cụ cao niên thì đình làng lần đầu được dựng ở khu vực trạm Y tế xã hiện nay thuộc thôn Đình Miệu. Đình làng đầu tiên chỉ là một căn nhà gỗ 5 gian làm chủ yếu từ gỗ do nhân dân đóng góp theo đơn vị ấp (xóm). Đình tọa lạc trên một khu đất có diện tích khoảng 600 m2.         

Trận lụt lớn năm Ất Sửu 1865 đã đẩy đình làng trôi dạt về nằm lại trên khu đất cao ráo ở trung tâm làng là nơi xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã (cũ) ở thôn Trung Làng. Ở vị trí mới đó năm 1866, đình làng được trùng tu lần thứ nhất. Đình được trùng tu với qui mô rộng lớn và kết cấu đẹp hơn trước, trong một khuôn viên có diện tích gần 1000m2. 

3.3.2 Chùa và giếng làng           

- Chùa làng Lệ Sơn Thượng được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ XVIII. Chùa dựng trên một khu đất cao ráo nằm ở phía tây thôn Phúc Tự, với khuôn viên có diện tích 4 sào 6 thước. Cổng chùa quay về hướng Tây nhìn lên thôn Hà Thâu, lấy lèn Bảng từ xa làm tiền án. Cổng chùa được thiết kế theo mô típ cổng tam quan.

- Giếng chùa nằm cạnh con hói (Hà Thâu) và phía trước cách cổng chùa khoảng 6m và hơi lệch về phía tây nam là giếng Chùa. Giếng được ghép đá từ dưới đáy lên tới mặt đất. Thành giếng được xây cao hơi mặt đất chừng 0,5 m. Giếng Chùa có độ sâu chừng 4m nhưng mạch nước ngầm phun lên ào ạt khiến mực nước giếng dâng cao tới 3m. Giếng cho nước trong veo, ngọt lịm và mát lạnh.
3.3.3 Miếu thờ các vị thần    

3.3.3.1 Miếu thờ Chân Linh tiên nữ: Miếu Chân Linh được dân làng Lệ Sơn xây lúc nào hiện nay vẫn chưa xác định được. Tra cứu thư tịch cổ thì miếu Chân Linh được ghi chép đầu tiên trong Hoàng Việt địa dư chí của Phan Huy Chú. Đây là tác phẩm được biên soạn vào khoảng cuối triều Gia Long. Sách Hoàng Việt địa dư chí chép: “Đền Trấn Linh dựa lưng vào núi, mặt trông ra sông...ở đó có thể thấy hết cả trời đất nhật nguyệt ráng mây, hoa cỏ tốt tươi, thật là một thế gới kỳ ảo...”.                   

3.3.3.2 Miếu thờ thần Cao các Mạc sơn: Miếu được làng lập để thờ thần Cao các mạc sơn là tước hiệu nhà vua phong cho thần núi. Cao các Mạc sơn là vị thần chủ quản núi rừng của làng Lệ Sơn; Ngài cũng là vị thần được thờ trong đình làng. Thời phong kiến, cứ vào dịp đầu năm mới dân làng phải làm lễ cúng tế thần núi trước khi vào rừng khai thác lâm sản.       

3.3.3.3 Đình Thánh: Đình Thánh là nơi hội Tư văn (Hội Thánh) làng lập ra để thờ Tiên thánh Nho học Khổng Tử và các học trò xuất sắc của Ngài. Đình Thánh của Lệ Sơn Thượng được xây dựng ngay bên cạnh Đình làng trên khu đất hiện nay là trường Mầm non của xã. Đình Thánh xưa cũng là nơi hội họp của hội Tư văn, theo tài liệu truyền khẩu thì trên đình trước đây được gắn câu đối ca ngợi Nho học.                 

3.3.3.4 Miếu Tam tòa (Nghè Vua): Miếu Tam tòa thờ Đại càn quốc gia Nam Hải. Miếu được xây dựng theo lệnh của vua Gia Long để thờ hai vị thần đã cứu ông thoát nạn khi bị quân Tây Sơn truy đuổi ở trên đảo Phú Quốc. Các đời vua sau vẫn ban sắc chỉ cho làng tiếp tục thờ phụng.        

3.3.3.5 Miếu thờ Thành Hoàng Nguyễn Huy Tưởng: Miếu thờ Quan lớn Bản thổ Thành Hoàng được dựng ở xứ Cồn Nghè. Miếu Thành Hoàng lấy núi Thần Vì làm tiền án; phía đông nam là miếu họ Trần, phía bắc là đồng Thổ, phía tây là đồng Hỏa, đồng Mộc, phía nam có đồng Chấn, đồng Kim.  Khuôn viên miếu có diện tích gần 1000 m2. “Miếu được thiết kế theo kiểu tứ lâu với cổng tam quan. Ngay trước cổng miếu có ao sen. Cổng miếu phía Nam gồm một cổng chính và hai cổng phụ gắn với tường bao quanh đắp nổi hình voi, ngựa, hổ, báo canh giữ bốn bề. Cổng chính có hai cột nanh mặt ngoài gắn câu đối khảm sành.   

 3.3.3.6 Điện thờ các Đức ông       

- Điện thờ Hoa quận công và Chấn quận công      

- Điện thờ Quan lớn Tả - Hiền quận công Nguyễn Khắc Tuân 
- Điện thờ Đức ông Mậu Tươi          

- Điện thờ Đức ông Mạnh Linh

3.3.4 Miếu thờ của các họ    

3.3.4.1 Miếu thờ Lê tộc đại tôn  

3.3.4.2 Miếu thờ Trần tộc đại tôn                   

3.3.4.3 Miếu thờ Phan tộc đại tôn    

3.3.4.4 Miếu thờ Phạm tộc đại tôn              

3.3.4.5 Miếu thờ Nguyễn tộc đại tôn   

3.3.4.6 Miếu thờ Bùi tộc đại tôn 

3.3.4.7 Miếu thờ Lương tộc đại tôn             

3.3.3.4.8 Miếu thờ Cao tộc đại tôn 

3.3.5. Chợ          

Chợ làng có tên gọi là chợ Vang; hiện nay chúng ta vẫn chưa xác định chính xác là chợ được thành lập từ lúc nào song điều chắc chắn là chợ đã tồn tại không dưới 100 năm. Từ khi lệ Sơn có chợ làng đến nay, thì chợ đã phải dời vị trí không dưới hai lần. Chợ Vang có vị trí thuận lợi do nằm ở ngay bến sông. Chợ họp hằng ngày chỉ vào buổi sáng; mùa hè thì chợ họp khoảng từ 4 giờ 30 phút (mùa đông phải từ 5 giờ 30 phút) đến khoảng 8 giờ 00 (mùa đông 8 giờ 30) là chợ tan.

Chương 4

VĂN HÓA TINH THẦN
4.1 Tổ chức làng xã

4.1.1 Tổ chức làng xã thời phong kiến   

4.1.1.1 Hội đồng làng xã (Quan viên): Là cơ quan quản lý quan trọng nhất của làng xã do Tiên chỉ (Hương trưởng) đứng đầu. Ở Lệ Sơn, Tiên chỉ thường gọi là Thủ chỉ làng.    
 - Chức sắc, gồm các quan cả đương chức hoặc đã về hưu, những người đỗ đạt, có phẩm hàm.   
 - Chức dịch, gồm Lý trưởng phó lý, ngũ hương bao gồm cả các chức chạy như tri hương, lý trưởng dưng, cai xạ (do mua mà có).  
 - Kỳ lão, là những bô lão cao tuổi nhất có uy tín trong số những lão ông từ 60 tuổi trở lên.     
- Hương trưởng hay Tiên chỉ là chức vụ do làng bầu ra; Hương trưởng là người đứng đầu Hội đồng kỳ mục có uy tín và có quyền cao nhất làng.      
 4.1.1.2 Hội đồng chức dịch (hương chức):       
- Xã trưởng, là chức dịch quan trọng nhất của làng (thời Minh Mệnh 1821-1840 đổi gọi là Lý trưởng tồn tại đến tháng 8 năm 1945). Xã trưởng thường do dân đinh trong làng bầu trực tiếp cũng có thời kỳ, xã trưởng do Hội đồng kỳ mục làng bầu ra trên cơ sở tham khảo ý kiến của toàn thể dân làng.    
- Trùm trưởng (trương tuần) phụ trách về trị an chịu trách nhiệm về trật tự và an ninh của làng.     
- Hương kiểm (thay cho Trùm trưởng) coi việc trị an, tuần phòng, theo dõi về việc thực thi các hoạt động hành chính và tư pháp trong làng. Hương kiểm phụ trách một đội tuần đinh của làng để thi hành nhiệm vụ.        
- Hương bản (thủ khoán) nắm giữ tài chính, quản lý tài sản công, giữ việc thu nộp sưu thuế, chi ngân quỹ cho các hoạt động của làng xã.        
- Hương mục là người có trách nhiệm theo dõi quản lý đất đai của làng.        
- Hương bạ (có nơi gọi là hương bộ) là người chuyên trách giấy tờ theo dõi sinh, tử, giá thú trong làng.        
- Hương dịch đảm tách việc tu sửa quản lý các công trình công cộng như công trình thủy lợi đê đập. Hương dịch còn chịu trách nhiệm trông coi việc tế lễ, đình đám của làng, cắt đặt theo dõi công việc của dân đinh mỗi khi làng hội họp, ăn uống.     
4.1.1.3 Họ tộc: Lệ Sơn là làng nhiều họ (xưa có 8 họ) cùng chung sống, văn hóa dòng họ được chi phối bởi tâm thức “một giọt máu đào còn hơn ao nước lã” nhưng làng cũng bị chi phối bỡi tâm thức “bán anh em xa mua làng giềng gần”. Mặt khác quan hệ hôn nhân xưa thường diễn ra theo xu hướng “ngoại hôn ở họ, nội hôn ở làng” dẫn đến mọi quan hệ ứng xử trong làng đều được xem xét từ cách nhìn “phi nội tắc ngoại”.            
Lệ Sơn Thượng xưa có Bát đại tính (8 họ lớn) gồm Lê, Lương, Trần, Nguyễn, Phan, Phạm, Bùi, Cao. Hiện nay Lệ Sơn đã có thêm các họ là: Hà, Trần, Hoàng, Lâm...           
Lệ Sơn Hạ xưa đã có các họ Hà Lê, Hoàng Phạm sinh sống khá lâu đời và có thế lực trong bộ máy quản lý của trang (thôn, ấp).                  
4.1.1.4 Gia đình: Gia đình vừa là tế bào của làng xã, họ tộc nói riêng và xã hội nói chung được thiết lập trên cơ sở các thành viên gắn bó với nhau bởi quan hệ hôn nhân vợ - chồng) và quan hệ huyết thống (cha mẹ - con cái; anh chị - em). Gia đình ở Lệ Sơn trước đây là những gia đình nhiều thế hệ: “tam đại, tứ đại đồng đường” mang tính chất gia trưởng. Gia đình ở Lệ Sơn cũng đảm nhận 3 chức năng cơ bản gồm: tái sản xuất con người, kinh tế và văn hóa - giáo dục.      
4.1.2 Tổ chức làng xã thời hiện đại         
4.2.1.1 Đảng bộ xã: Để lãnh đạo quân và dân Lệ Sơn kháng chiến chống Pháp, vào một ngày đầu tháng 10 năm 1947, tại Đình Thánh (ở thôn Trung Làng), đồng chí Trần Tân thay mặt Huyện ủy huyện Tuyên Hóa thành lập Chi bộ đảng Lệ Sơn gồm 5 đồng chí: Lê Duy Điểu, Lê Dũng Đào, Nguyễn Niểu, Trần Thìn và Lê Lợ do đồng chí Lê Duy Điểu làm Bí thư. Chi bộ đảng này là tiền thân của Đảng bộ xã Văn Hóa hiện nay.        
4.2.1.2 Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: 

- Hội đồng nhân dân thực sự là người đại biểu của nhân dân toàn xã thực hiện chức năng hoạch định thông qua và giám sát việc thực hiện các quyết sách để phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.            
- Ủy ban nhân dân xã với chức năng là cơ quan hành chính trực tiếp triển khai chỉ đạo việc thực hiện các nghị quyết mà Đảng bộ, Hội đồng nhân dân xã, huyện tỉnh và Trung ương đề ra cho xã.      
4.2.1.3 Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức chính trị xã hội:

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, là tổ chức quần chúng rộng rãi nhất, tiền thân của nó là các tổ chức hội thành viên gồm Hội Nông dân cứu quốc do ông Nguyễn Niềm phụ trách, Hội Thanh niên cứu quốc do anh Lê Dũng Lực đứng đầu, Hội Phụ nữ cứu quốc do chị Lê Thị Nhiên phụ trách.        
- Hội phụ nữ xã, từ khi ra đời đến nay đã tích cực vận động chị em hăng hái tích cực tham gia phong trào cách mạng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng. Chị em là lực lượng nòng cốt gánh vác công việc gia đình, động viên chồng con lên đường chiến đấu bảo vệ độc lập, tự do của tổ quốc.          
- Đoàn thanh niên là tổ chức chính trị của thanh niên, Đoàn thanh niên xã có tiền thân là Đoàn thanh niên Cứu quốc xã thành lập tháng 9 năm 1945, qua các thời kỳ cách mạng, Đoàn thanh niên lần lượt được đổi tên thành Đoàn thanh niên Lao động (1952), Đoàn thanh niên Lao động Hồ Chí Minh (từ 1970), Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.         
- Hội Cựu chiến binh xã, được thành lập năm 1991, hội đã nhanh chóng thu hút được sự tham gia của các cựu quân nhân. Hội Cựu chiến binh xã trở thành tổ chức quần chúng rất quan trọng có đóng góp to lớn cho địa phương.        
- Hội Nông dân là tổ chức quần chúng đông đảo và quan trọng ở địa phương. Trong kháng chiến Hội đã tích cực vận động nông dân hăng hái thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ủng hộ kháng chiến.          
- Hội Người cao tuổi xã là tổ chức của những người cao niên, Hội đã có các hoạt động rất tích cực và mang giá trị nhân văn.          
- Hội Chữ thập đỏ từ khi thành lập đến nay Hội chữ thập đỏ đã đóng vai trò rất quan trọng trực tiếp quyên góp, phân phát hàng cứu trợ giúp nhân dân khắc phục hậu quả của lụt bão, hạn hán, thiên tai.   
- Hội Khuyến học Lệ Sơn là một trong số những làng có đội ngũ trí thức đông đảo với những chuyên gia có uy tín trên nhiều lĩnh vực.   
4.2 Tôn giáo      

4.2.1 Phật giáo      
4.2.2 Thiên chúa giáo   
4.3 Phong tục, tập quán                  
4.3.1 Lễ hội, tết và giỗ chạp       
4.3.1.1 Hội làng (Lễ tế Lục ngoạt)        

4.3.1.2 Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên      

 4.3.1.3 Tín ngưỡng nông nghiệp      

4.3.1.4 Tết: Tết: Trùng ngũ (Đoan Ngọ), Tết Nguyên đán    

4.3.1.5 Giỗ chạp   

4.3.2 Giao thiệp    

4.3.2.1 Tiếp khách: Khách đến nhà dù lạ hay quen đều được chủ nhà đón tiếp ân cần. Nếu người lớn vắng nhà thì trẻ nhỏ vẫn mời khách vào nhà thưa hỏi lễ phép và rót nước mời khách uống. Nếu người lớn ở nhà có khách đến thì dù đang bận công việc chủ nhà cũng đành phải tạm gác việc nhà để đón tiếp; khách lạ thì chủ mời nước, khách quen thì tùy theo đối tượng mà có cách tiếp đãi khác nhau.    

4.3.2.2 Xưng hô trong gia đình: Lệ Sơn trước đây vợ chồng khi còn trẻ thì chồng xưng là tôi và gọi vợ là mình. Người vợ thì xưng là em gọi chồng là mình. Khi vợ chồng đã có con thì gọi nhau ba hay mạ thằng cu, cái mẹt. Khi có cháu nội, cháu ngoại thì vợ chồng gọi nhau là ôông (ông), mệ (bà).  

4.3.3 Hôn nhân     

4.3.3.1 Lễ Nạp thái (lễ dạm ngõ): “Ngày xưa hôn nhân của đôi trai gái được khởi đầu từ chuyện bắt mối của bà mối. Sau khi bà mối qua lại bắt nhịp cho hai họ vừa lòng nhau thì nhà trai sắm một lễ mọn đến nhà gái đưa tin rằng nhà trai đã chọn con gái nhà ấy làm dâu.     

4.3.3.2 Vấn danh (lễ hỏi): Sau lễ nạp thái, nhà trai chọn ngày lành tháng tốt, nhờ bà mối mang trầu rượu đến nhà gái để hỏi tên, tuổi, ngày sinh tháng đẻ của cô gái mà họ muốn cưới cho con trai. Đây cũng là cuộc tiếp xúc tìm hiểu của nhà trai về cách nuôi dạy, giáo dục con gái của người mẹ nàng dâu tương lai.     

4.3.3.3 Nạp cát: Lễ này có nghĩa là nhà trai đã xem bói được một quẻ tốt về hôn nhân của đôi trai gái rồi làm lễ cáo trước bàn thờ tổ tiên rằng hai tuổi của đôi trẻ đã hợp có thể thành hôn được. Sau đó nhà trai đưa lễ vật tượng trưng và thông báo cho nhà gái biết.     

4.3.3.4 Thỉnh kỳ (xin cưới): Đây là lễ nhà trai hứa tổ chức lễ cưới và xin nhà gái định ngày cưới.    

4.3.3.5 Nạp tệ: Nhà trai đưa sính lễ đến nhà gái theo yêu cầu của nhà gái; nạp tệ xong hai gia đình làm lễ gia tiên rồi tổ chức lễ thành hôn cho đôi trẻ.    

4.3.3.6. Thân nghinh: Đây là lễ rước dâu về nhà trai.                       

4.3.3.7. Tục bắt cheo đám cưới: Thông thường trai các làng khác đến Lệ Sơn cưới vợ khi nhà trai đến Lệ Sơn rước dâu đều bị các bậc nho sỹ cửa  nhà gái cho người đón bằng một vế đối, nếu nhà trai đối được thì họ cho rước dâu qua nếu không đối được thì nhà trai phải nộp một khoản tiền nhỏ để thông đường  gọi là tiền “bắt cheo”.  

4.3.4 Tang lễ     

4.3.4.1 Những việc phải tiến hành lúc lâm chung: Khi trong nhà có người đang hấp hối, con cháu vực ra giường đặt ở gian giữa và cử người coi sóc chu đáo, con cái đặt tên thụy cho người quá cố (nếu là quan đại thần thì được vua đặt tên). Tên thụy thường chọn theo tính cách hàng ngày của người sắp mất, nếu đàn ông thì tên phải đi kèm chữ “trực”, phụ nữ thì tên phải đi kèm chữ “từ”.  
4.3.4.2 Tiến hành tang lễ:              

- Lập tang chủ, trước kia tang chủ là con trai trưởng, nếu con trai trưởng không còn thì lập cháu đích tôn. Hiện nay khi lập ban lễ tang, gia đình chủ hiếu chọn một người thân lớn tuổi hoặc người có uy tín, nói năng mạch lạc làm đại diện chủ hiếu để chủ trì việc tiếp đón khách khứa, chủ động cắt đặt công việc trong gia đình và thay mặt chủ hiếu phát biểu cảm ơn trong đám tang.          

- Chọn người tư thư (thư ký) để ghi chép tiêu dùng và tiền phúng viếng.        

- Chuẩn bị quan tài và khâm liệm, quan tài hạ xuống mở nắp quét dọn, lau chùi sạch sẽ rồi tập kết vải liệm gồm: tiểu liệm, vải dài 14 thước, vải ngang 3 đoạn mỗi đoạn dài 6 thước đầu xé 3 dải để buộc. Đại liệm vải dài 14 thước đầu xé nhớm, vải ngang 5 đoạn. Khâm: chăn để liệm mỗi chăn 5 khổ, vải dài 12 thước; tạ quan (vải lót quan tài) may 8 khổ vải dài 12 thước; tất cả các thứ khâm liệm dùng để vấn thi hài người chết.          

- Nhập quan, con cháu thân nhân người chết theo thứ tự đứng quanh quan tài (nếu có người trùng tuổi với người chết thì phải tạm lánh mặt). Những người làm nhiệm vụ nhập quan nâng người chết lên bằng 4 góc tấm vải tạ quan và đặt nhẹ nhàng vào áo quan chỗ trống trong hòm được chèn quần áo của người chết và giấy cuốn kèn. Xong xuôi thì gấp vải tạ quan lên trên, hai bên trái phải.           

- Lễ thiết linh tọa (đặt bàn thờ của người chết) kê trước linh cữu thường là một cái bàn con trên đặt bài vị, ảnh của người quá cố, lư hương, một mâm có đủ trầu cau, rượu, nước, thuốc lá, 1 bát cơm trên cắm đôi đũa, 1 quả trứng luộc, 1 dĩa xôi; đèn, nến, hương được thắp lên. Tiếp theo người ta treo bức triệu (minh tinh) bằng vải đỏ lên chính điện. Triệu được ghi họ tên, húy, thụy, tuổi, quê quán, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất của người vừa quá cố.          

- Lễ thành phục, lập xong linh tọa thì tiến hành lễ thành phục, tang phục gồm khăn, áo quần, mủ bằng vải xô màu trắng; trong lễ thành phục có nhạc, mọi người thắp hương bái lạy người chết và bắt đầu cho phép người phúng viếng. Khi quan tài còn nằm trong nhà người phúng viếng chỉ lạy 2 lạy và 2 vái; con trai trưởng của người chết đứng bên trái quan tài để đáp lễ cảm tạ người đến phúng viếng.          

- Chuẩn bị và di quan, Trước khi làm lễ di quan trong gia đình người chết phải làm một mâm cỗ để yết tổ (báo cáo với ông bà tổ tiên đã quá cố từ trước đang thờ trong nhà về việc có người mới qua đời). Lễ vật đơn giản gồm hương hoa, rượu trà, thuốc, trầu cau. Lễ di quan đã được chọn giờ trước; khi di quan, ban lễ tang làm lễ truy điệu người chết một cách rất trang trọng.    

4.3.4.3 Các thủ tục an tang: Gồm nhiều công đoạn như sau: chuyển cữu (di quan), cáo thần đạo lộ (xin thần đường) bằng rải kim ngân vàng mã, nhà trạm và lễ đề thần chủ, hạ huyệt, tế thành phần; trước đây sau khi chôn cất đến ngày thứ ba mới làm lễ tế ngu (mở cửa mả) nhưng hiện nay ở Lệ Sơn sau khi làm lễ hạ khoáng cúng thổ thần xong thì tiến hành luôn lễ mở cửa mả cho người chết rồi rước bài vị, lư hương về nhà.   

4.3.5 Thú chơi và trò chơi dân gian              

4.3.5.1 Thú chơi cu gáy     

4.3.5.2 Thú nuôi chim sáo      

4.3.5.3 Trò chơi đánh cờ người                     

4.3.5.4 Trò đấu roi       

4.3.5.5 Tục khoanh hội (săn bắt thú rừng   

4.4 Văn học      

4.4.1 Văn học dân gian: Song văn học dân gian Lệ Sơn vẫn bảo lưu được các phương thức phản ánh với ba thể loại chính:
- Thể loại tự sự (truyền thuyết, cổ tích, truyện cười, giai thoại, vè)

- Thể loại suy lý (tục ngữ, câu đố)

- Thể loại trữ tình (ca dao, hò, đồng dao)

4.5 Nghệ thuật     

4.5.1 Ca múa: Ở Lệ Sơn xưa trên phương diện nghệ thuật thì hình thức diễn xướng dân gian đặc sắc nhất là hát Nhà trò và hát Đưa linh.  

4.5.1.1 Hát Nhà trò     

4.5.1.2 Hát đưa linh     

4.5.1.3 Hò đối đáp      

4.5.1.4 Hò giã gạo    

4.5.2 Âm nhạc
4.5.2.1 Nhạc cụ dùng trong tang lễ: Gồm Chiêng, trống đại, thanh la, chũm chọe, kim thanh (chiêng nhỏ), tiểu cổ (trống nhỏ), bộ kèn gồm kèn, phách và trống chầu.    

4.5.2.2 Nhạc cụ sử dụng trong đời sống thường nhật: Người Lệ Sơn xưa hay sử dụng sáo trúc và đàn bầu chơi vào ban đêm hoặc có thể tham gia hội diễn văn nghệ của địa phương. 

4.6 Lời ăn tiếng nói của người Lệ Sơn            

Phương ngữ Lệ Sơn mang đậm phương ngữ tiểu vùng Bắc Bố Chính. Ngoài hệ thống phương ngữ giống với các làng quê lân cận như: đâu/mô, kia/tê, sao/răng, thế/rứa, ấy/nớ, bát/đọi, nước/nác, gánh/sương, lửa/lả…thì phương ngữ Lệ Sơn cũng có những nét độc đáo riêng của mình.      

4.6.7 Địa danh ở Lệ Sơn
4.6.7.1 Lịch sử hình thành danh xưng Lệ Sơ: Hưởng ứng dụ chiêu mộ dân chúng vào khai khẩn ruộng hoang ở châu Bố Chính của vua Lê Thánh Tông, năm 1471, trên đường trở về sau khi chinh phạt Chiêm Thành, ông Lê Văn Hành đã ngược dòng sông Gianh để khảo sát các vùng đất hai bên bờ sông. Thấy phong cảnh xứ Cồn Vang sơn thủy kỳ giao, đất đai phì nhiêu, màu mỡ tựa núi Bảng, sông Trình quê hương Yên Mô Thượng (nay là xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) của mình, Quốc tử giám Giám sinh Lê Văn Hành đã khảo sát thực địa vùng đất này. Với nhãn quan của một nhà quản lý giáo dục, am tường phong thủy, ông Lê Văn Hành đã có một quyết định lịch sử khi lựa chọn xứ cồn Vang để khai canh lập ấp.    
4.6.7.2 Các địa danh khác của làng Lệ Sơn:

- Địa danh địa hình thiên nhiên      

- Địa danh hành chính          
- Địa danh các công trình xây dựng

4.7 Những nét đẹp truyền thống tiêu biểu    
4.7.1. Hiếu học: Lệ Sơn là làng có bề dày lịch sử với hơn 500 năm xây dựng và phát triển. Lệ Sơn là làng nổi tiếng có truyền thống hiếu học từ xưa đến nay. Ngay từ buổi đầu lập làng, ngài Lê Văn Hành (vị Tiền khai canh làng Lệ Sơn -  từng thi đỗ cử nhân làm Giám sinh trường Quốc tử giám dưới triều vua Lê Thánh Tông) đã mời cụ Trần Cảnh Huống nguyên là quan Thái học ở trường Quốc tử giám nghỉ hưu ở làng Phù Kinh về làm thầy học cho con em làng Lệ Sơn. Cố Trần Cảnh Huống nổi tiếng là người học rộng, văn chương uyên bác lại có phong cách sư phạm mẫu mực là người đầu tiên đến Lệ Sơn mở trường khai trí cho con em Lệ Sơn. 
4.7.2 Đoàn kết, nhân ái     
4.7.2.1 Đoàn kết: Sống trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, lũ lụt hạn hán, bão tố thường xuyên xảy ra để tồn tại và phát triển cũng như luôn phải đương đầu với nạn ngoại xâm, cư dân Lệ Sơn ngay từ buổi đầu khai canh lập làng đến nay đã sớm hình thành, liên kết với nhau thành một khối cộng đồng dân cư, khắc phục và chinh phục thiên nhiên, chống giặc ngoại xâm. Vì vậy, truyền thống đoàn kết nhanh chóng hình thành và trở thành một trong những truyền thống nổi bật của cộng đồng cư dân Lệ Sơn.     
4.7.2.2 Nhân ái: Trước đây Lệ Sơn ở vào thế cách trở giao thông nhất là mùa mưa lũ vì phía nam và tây nam bị núi cao chạy dọc án ngữ; ba bề còn lại thì bị sông Gianh uốn mình ôm trọn vào lòng. Khi lũ lụt tràn về chỉ có người trong xóm trong làng ứng cứu giúp đỡ lẫn nhau. Còn bên ngoài khi lũ về nước sông Gianh cuồn cuộn đã chia cắt lệ Sơn với các địa phương xung quanh. Nhiều gia đình các cháu nhỏ bị lũ lụt cuốn trôi nhà cửa đều nhận được sự cứu giúp đầu tiên của bà con trong làng. Những nhà nhỏ yếu bao giờ cũng được những gia đình có nhà kiên cố cho phép đến sơ tán tránh lũ lụt. Phong trào lá lành đùm lá rách thường xuyên được phát động mỗi khi trong làng có gia đình gặp hoạn nạn.   
4.7.3 Giản dị, tiết kiệm     
4.7.3.1 Giản dị: Giản dị trong trang phục, trước đây người Lệ Sơn có trang phục rất giản dị cả trong ngày thường lẫn ngày lễ. Ngày thường chủ yếu nam mặc quần cộc áo ngắn tay; mùa rét tuy có quần áo dài nhưng chủ yếu là vải bông nhuộm nâu hoặc đen, thậm chí những lúc giá rét thì phải mặc áo tơi để chống rét khi làm đồng cũng như ở nhà. Người nông dân Lệ Sơn trước đây trang phục chủ yếu là “đi chân đất, mặc áo quần nâu”.              
4.7.3.2 Tiết kiệm: Người Lệ Sơn xưa có tiếng tiết kiện trong chi tiêu hằng ngày. Nhiều gia đình nông dân mỗi cặp vợ chồng chỉ sắm một bộ quần áo dài và chỉ những lúc lễ hội, đình đám thật long trọng mới đưa ra dùng. Còn người nông dân Lệ Sơn gần như suốt bốn mùa chỉ mặc quần áo nâu, đi chân đất. Nông dân Lệ Sơn dù nhà giàu có khá giả thì chi tiêu cho cuộc sống cũng rất tiết kiệm. Có chút tiền dư giả là đầu tư mua thêm ruộng, vườn để cày cấy trồng trỉa chứ rất ít sắm sửa các tiện nghi sinh hoạt đắt tiền. Nhà ở cũng làm cốt chắc chắn mà không chú ý nhiều đến các loại hình kiến trúc nghệ thuật tinh xảo. Trong bữa ăn người Lệ Sơn luôn sử dụng câu ca dao: “được mùa chớ phụ ngô khoai đến khi giáp hạt lấy ai bạn cùng” để giáo dục con cái tiết kiệm.   
4.7.4 Thượng võ: Thượng võ cũng là một nét đẹp truyền thống lâu đời ở Lệ Sơn. Nó được hình thành từ quá trình lao động chinh phục thiên nhiên, chống thú dữ và chống giặc giữ làng bảo vệ quê hương đất nước.
Chương 5
NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG, KHOA BẢNG VÀ THÀNH ĐẠT
5.1 Các vị tiền hiền Khai canh và Thành hoàng làng  
5.1.1 Các vị tiền hiền khai canh làng     
5.1.1.2  Lê Văn Hành - Thủy tổ họ Lê    
5.1.1.3  Trần Cảnh Huống - Sơ tổ Trần tộc    

5.1.1.4  Trần Cảnh Hựu - Thủy tổ họ Trần    
5.1.1.5 Nguyễn Văn Châu - Thủy tổ họ Nguyễn   
5.1.1.6 Lương Bá Phiếm - Thủy tổ Lương tộc đại tôn    

5.1.1.7 Phạm Đình Tố - Thủy tổ Phạm tộc đại tôn                   

5.1.1.8 Phan Văn Các -  Thủy tổ Phan tộc đại tôn     

5.1.1.9 Bùi quí công - Thủy tổ Bùi tộc đại tôn        

5.1.1.10  Cao Thúc Lang - Thủy tổ Cao tộc đại tôn   

5.1.2 Bản thổ Thành hoàng Nguyễn Huy Tưởng: Quan lớn Bản thổ Thành hoàng làng Lệ Sơn vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình danh giá nhiều đời theo nghiệp võ ở làng Trung Hòa nay là xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Cố Nguyễn Huy Tưởng nổi tiếng thông minh từ nhỏ lại được cha mẹ chăm sóc giáo dục chu đáo cả về nho học lẫn võ học. 
5.2 Quan lại   

5.2.1 Quan võ      

5.2.1.1 Hoa quận công tên thật là Nguyễn Khắc Kham, ông xuất thân từ dòng dõi võ tướng Nguyễn Khắc Thuần.      

5.2.1.2 Chấn quận công tên húy là Nguyễn Khắc Du là con trai của danh tướng Hoa quận công Nguyễn Khắc Kham và là anh trai của Hiền quận công.    

5.2.1.3 Hiền Quận công Nguyễn Khắc Tuân tên húy Nguyễn Khắc Tuân, là con trai thứ của Hoa quận công và là em trai của Chấn quận công. Hiền quận công là một tướng giỏi của họ Trịnh.      

5.2.1.4 Đức ông Mậu Tiên hầu (Đức ông Nhâm Nhe) tên húy là Nguyễn Đình Gia. Ngài là hậu duệ Nguyễn tộc đại tôn Lệ Sơn. Đức ông là một võ tướng trong quân đội của chúa Trịnh.     

5.2.1.5 Đức ông Thái giám Mạnh Linh còn gọi là Đức ông Nguyễn Mạnh Lang. Ngài quê ở thôn Tam Đa (nay là thôn Tam Đa, xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa). Xuất thân từ dòng dõi thế gia, có thiên tư cao rộng; là đấng trung trực cha ông hiển quí. Ngài là một danh tướng của họ Trịnh trong thời Trịnh - Nguyễn phân tranh.    

5.2.1.6 Đức ông Câu Kê Cố Trần Duy Văn là hậu duệ đời thứ 4 của Trần tộc đại tôn làng Lệ Sơn Thượng. Cố làm quan tới chức Câu kê quan ở bộ Binh triều Lê Trung hưng.       

5.2.1.7 Thiếu tướng Hoàng Sâm (Trần Văn Kỳ): Năm 1915, cậu bé Trần Văn Kỳ chào đời trong cảnh nước mất, nhân dân nô lệ lầm than, làng Lệ Sơn vốn nghèo khó lại đang phải oằn lưng chịu đựng ách thống trị và bóc lột nặng nề của thực dân và phong kiến. Năm 1927, cố Trần Ngỗng đưa cậu bé Kỳ mới 12 tuổi cùng gia đình và một số bà con họ hàng khác rời quê hương sang Lào rồi qua Thái Lan kiếm sống. Gia đình cố Trần Ngỗng đến sống tại tỉnh Nakhon rồi Chiềngmai. Năm 1928, Nguyễn Ái Quốc (lấy tên là Thầu Chín) đến hoạt động ở Thái Lan, đã chọn cậu bé Kỳ làm liên lạc. Trần Văn Kỳ được Thầu Chín cho đi khắp Thái Lan để vừa học tập vừa tuyên truyền giác ngộ cách mạng cho Việt kiều.   

5.2.2 Quan văn      

5.2.2.1 Án sát sứ Quảng Nam - Giải nguyên Lê Thời Tập: Lê Thời Tập là hậu duệ đời thứ 10 của cố Lê Văn Hành - Thủy tổ Lê tộc đại tôn vị tiền Khai canh làng Lệ Sơn. Tương truyền ngài Lê Thời Tập và người cháu là Lê Tư Duệ cùng học chung với một thầy giáo. Ông Tập và ông Duệ đều nổi tiếng thông minh.                                                                                          

5.2.2.2 Tri phủ Vĩnh Tường - Lương Duy Chí: Cố Lương Duy Chí mồ côi cha từ nhỏ, nhà rất nghèo nhưng nổi tiếng thông minh và hiếu học. Tương truyền vì nhà nghèo không có dầu để thắp đèn vào buổi tối nên cố thường lên chùa nhặt chân hương về đốt hoặc bắt đom đóm thả vào chai lấy ánh sáng để học bài. Nhờ thông minh cần cù, sáng tạo mà cố đã vượt khó học giỏi. Khoa thi năm Tự Đức thứ 11 (1858), Lương Duy Chí cùng với thầy là Tú Sòng đi thi nhưng kết quả thầy vẫn chỉ đỗ tú tài còn trò Lương Duy Chí lại đỗ cử nhân. 
5.3 Những người khoa cử đỗ đạt cao dưới chế độ phong kiến: Lê Văn Hành, Trần Cảnh Huống, Trần Quốc Vượng, Phan Nhật Thạnh, Lê Huệ, Lê Huy Côn, Lê Tập, Lê Tư Duệ, Nguyễn Khuê (Nguyễn Chính), Lê Di (Lê Dần), Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Thế An, Lê Huy Tuân, Lương Duy Chí, Lương Nhị, Lê Bính…    

5.4 Những người trung nghĩa  

5.4.1 Đồng Tri phủ Lê Huệ

5.4.2 Tuần vũ Lê Duy Di
PHẦN III 

TỔNG LUẬN           

Trên 500 năm hình thành và phát triển, làng Lệ Sơn (nay là xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) là một trong những ngôi làng có cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, sông núi giao hòa, sản vật phong phú; con người thông minh,  cần cù và tiết kiệm; giản dị mà lịch sự, hào hoa; sống khí khái mà thanh cao; khoan dung, nhân ái mà lại rất nghĩa hiệp, thượng võ. Các thế hệ tiền nhân của Lệ Sơn đã sáng tạo, tích lũy nên một gia tài văn hóa đồ sộ, đa dạng và phong phú; hình thành nên những sắc thái văn hóa đặc trưng đưa Lệ Sơn trở thành một làng văn vật nổi tiếng và được xếp vào “Bát danh hương” của tỉnh Quảng Bình.    

Làng Lệ Sơn xưa được xếp vào “Bát danh hương” không chỉ bởi sông núi kỳ tú, mỹ lệ, đất đai phì nhiêu, sản vật phong phú với nhiều trai tài gái sắc. Lệ Sơn còn là một trong những làng quê có hệ thống các di tích văn hóa vật chất đa dạng, phong phú có các giá trị văn hóa tinh thần đặc sắc và thuần mĩ. Lệ Sơn là một trong số những làng cổ nổi tiếng về phong tục như một nhà thơ của thế kỷ XIX từng ca ngợi.               

Lệ Sơn thời nay cũng không ít người tài trí, dũng cảm và thượng võ mà người thể hiện tập trung nhất là Thiếu tướng Hoàng Sâm. Trai Lệ Sơn ngày nay cũng tiêu biểu cho truyền thống yêu nước, dũng cảm, thông minh như Trần Minh Phương- Người dám dùng máy bay MIC - 21 lao thẳng vào F 4H để tiêu diệt không lực Hoa Kỳ. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận


Địa chí làng Lệ Sơn giới thiệu những vấn đề cơ bản khái quát về địa lý, lịch sử Lệ Sơn từ khi thành lập đến nay. Mặt khác địa chí tập trung giới thiệu khá cụ thể, toàn diện về những thành tựu nổi bật cả về văn hóa vật chất lẫn văn hóa tinh thần và những nhân vật tiêu biểu của con người Lệ Sơn. Nhóm biêu soạn đã lựa chọn được một hệ thống tư liệu phong phú và khoa học; dựng lại một cách khá chính xác, chân thực, sinh động bức tranh văn hóa và lịch sử của làng Lệ Sơn từ khi thành lập đến nay.  

2. Kiến nghị            

Đối với xã Văn Hóa, địa chí là một tài liệu có tính bách khoa có thể sử dụng  hiệu quả góp phần vào việc giáo dục truyền thống tốt đẹp và những giá trị văn hóa đặc trưng bản sắc của quê hương cho nhân dân Lệ Sơn và nhất là thế hệ trẻ của địa phương. Trên cơ sở các thành tựu và hạn chế đã được phân tích, địa chí sẽ là một trong những cơ sở khoa học để địa phương tham khảo trong việc xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương. Ban biên soạn kính đề nghị lãnh đạo chính quyền và Đảng ủy xã tiếp tục hoàn thiện cuốn lịch sử Đảng bộ xã Văn Hóa.         

Đối với Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Văn hóa - Thông tin và Du lịch tỉnh chúng tôi kiến nghị các quí sở cho phép địa chí được in ấn xuất bản để giới thiệu về một danh hương văn vật nằm trong Bát danh hương Quảng Bình với cả nước và để làm tài liệu giáo dục cho nhân dân và thế hệ trẻ của làng Lệ Sơn (xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa) trên mọi miền của đất nước.


                                       Tổng thuật: Lê Văn Lập
